
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

1 H' Ní Bŭ Sria 11/12/2007 Nữ Ê-đê

2 H - Li Xa Trei 04/01/2008 Nữ Ê-đê

3 Tráng Thị De 24/09/2008 Nữ Hmông

4 Dương Văn Băn 05/01/2008 Nam Hmông

5 Cao Thị Mỹ Linh 20/04/2008 Nữ Kinh

6 Phạm Trà My 22/03/2008 Nữ Kinh

7 Vũ Thanh Quang 04/01/2007 Nam Kinh

8 Bùi Thuỳ Vy 20/03/2008 Nữ Kinh

9 H Huệ B Krông 06/01/2008 Nữ Mnông

10 H Diệp My Cil 26/09/2008 Nữ Mnông

11 H Trang Tlung 09/05/2008 Nữ Mnông

12 H Dược Buôn Jrang 17/09/2008 Nữ Mnông

13 H Thảo Kră Janh 16/08/2007 Nữ Mnông

14 H Kiều Long Ding 06/07/2008 Nữ Mnông

15 H Kiều Anh Dăk Căt 26/05/2008 Nữ Mnông

16 Đà Cát Ha Đeo 10/01/2008 Nam Mnông

17 Vi Tuấn Bkrông 12/12/2008 Nam Mnông

18 Y Sắn Quyền Hwing 19/07/2008 Nam Mnông

19 Hầu Văn Thái 25/05/2008 Nam Mông

20 Dương Văn Phú 22/04/2007 Nam Mông

21 Nông Quốc Hiệu 23/12/2008 Nam Tày

22 Hứa Thanh Quân 01/11/2008 Nam Tày

23 Nông Thành Hưng 02/08/2008 Nam Tày

24 Võ Thị Kin Nu 22/02/2008 Nữ Mông

25 Lộc Thị Lệ 20/12/2008 Nữ Tày

26 Ma Thị Nụ 18/01/2008 Nữ Tày

27 Trịnh Thị Kim Chi 25/12/2008 Nữ Tày

28 Đinh Thị Yến Nhi 17/01/2008 Nữ Tày

29 H Monh Trei 10/11/2007 Nữ Mnông

30 Nguyễn Thị Ja Hạnh 05/01/2008 Nữ Mnông

31 Hà Buôc Ngọc Ánh 26/07/2008 Nữ Mường

32 Trần Thị Thu Diễm 24/01/2008 Nữ Nùng

33 Đoàn Ngọc Ánh Tuyết 21/03/2008 Nữ Tày

34 Hoàng Thu Hà 28/05/2008 Nữ Tày

35 Hoàng Thị Hường 15/03/2008 Nữ Tày

36 H Xu Ra Ndu 04/11/2008 Nữ Mnông

37 H Uyên Trei 04/07/2008 Nữ Mnông

38 H Chu Long Ding 17/01/2008 Nữ Mnông

39 H Thùy Rơ Tung 13/06/2008 Nữ Mnông

40 H Huệ Pang Ting 02/01/2008 Nữ Mnông

41 H Kam Rơ Lưk 06/10/2008 Nữ Mnông

42 H Bích Dăk Căt 27/02/2008 Nữ Mnông

42 Bùi Anh Khoa 13/08/2008 Nam Kinh

43 Phạm Tuấn Anh 12/04/2008 Nam Kinh

44 Bùi Hoàng Phúc 23/06/2008 Nam Kinh

45 Nguyễn Bá Đại Dương 20/9/2008 Nam Kinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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